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TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT KHỐI 4 & 5 KHU VỰC HÀ NỘI NĂM HỌC 2024-2025

STT Tên học sinh
Số báo 

danh
Khối Lớp Trường

Quận/Huyệ

n

Tỉnh/Thành 

phố
Điểm Xếp giải

6 Tạ Thành Hưng 680316875 Khối 4 4A4 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 280 Giải Nhì

32 Đặng Nguyên Bảo 9843268 Khối 4 4A2 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

34 Nguyễn Đức Quang 11112701 Khối 4 4A4 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

43 Lê Hà Linh 10559785 Khối 4 4A2 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

47 Vũ Đăng Khánh 10556824 Khối 4 4A3 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

131 Nguyễn Hoàng Linh 534899447 Khối 4 4A5 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 210 Giải Khuyến Khích

132 Bùi Khánh Linh 11905735 Khối 4 4A3 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 210 Giải Khuyến Khích

141 Nguyễn Minh Anh 10609999 Khối 4 4A1 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 200 Giải Khuyến Khích

176 Nguyễn Hữu Linh 10554422 Khối 5 5A5 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 280 Giải Nhì

182 Phạm Nhật Anh 10594607 Khối 5 5A5 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 270 Giải Nhì

216 Trần Tuệ Anh 10695150 Khối 5 5A3 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

218 Do An Nhien 11144551 Khối 5 5A3 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

219 Nguyễn Trần Thế Vinh 139963891 Khối 5 5A5 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

220 Trần Minh Châu 10557754 Khối 5 5A4 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

221 Đặng Vũ Minh Tiến 11072733 Khối 5 5A6 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

226 Nguyễn Huy Thiên Tú 861697572 Khối 5 5A5 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 260 Giải Ba

233 Lê Trần Vi Anh 10562056 Khối 5 5A5 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 250 Giải Ba

246 Bùi Thanh Phong 10701607 Khối 5 5A6 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 250 Giải Ba

297 Đỗ Gia Linh 10786156 Khối 5 5A6 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội 210 Giải Khuyến Khích


